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NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN QUAÄN PHUÙ NHUAÄN 

Vôùi thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

- Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Ông Trần Văn Thống 

- Caùc Hoäi thaåm nhaân daân:  

1. Ông Nguyễn Ngọc Hai 

2. Ông Hà Nguyễn Minh Nam 

Thö Kyù Toøa aùn ghi bieân baûn phieân toøa: Bà Phạm Th Hà, Thư ký Toøa aùn nhaân 

daân quaän Phuù Nhuaän. 

- Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân quaän Phuù Nhuaän, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phieân toøa: Ông Lê Viễn Phương - Kieåm saùt vieân. 

Trong ngaøy 14 thaùng 6 naêm 2019 tại trụ sở Toøa aùn nhaân daân quaän Phuù Nhuaän 

số 34 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành 

mở phiên tòa xeùt xöû sô thaåm vuï aùn hình söï thuï lyù soá 47/2019/HSST, ngaøy 21/5/2019 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 44/2019/QĐST-HS ngày 31/5/2019 ñoái vôùi caùc 

bò caùo: 
 

1. Trần Hoàng Kh, sinh naêm: 1990; taïi: Thành phố Hồ Chí Minh; giôùi tính: 

Nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; dân tộc: Kinh; thöôøng truù: 15/43 Đường C, 

Phöôøng B, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; ngheà nghieäp: Khoâng; trình ñoä 

vaên hoùa: 7/12; con oâng: Trần Hoàng Kh vaø baø Phan Thị Tr; vợ: Lê Thị V. T; con: 2, lớn 

sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2017; tieàn söï: Không; tieàn aùn: Không. Bò baét taïm giöõ 

ngaøy: 10/12/2018, taïm giam ngaøy: 19/12/2019 tại nhà tạm giữ Công an quận Phú Nhuận. 

Bò caùo coù maët taïi phieân toøa 



2. Nguyeãn Leâ Tuaán K, sinh naêm: 1994; taïi: Thành phố Hồ Chí Minh; giôùi tính: 

Nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Thiên chúa; dân tộc: Kinh; thöôøng truù: 270/124 

Ñöôøng P, Phöôøng M, quaän Phú Nhuận, Tp. HCM; ngheà nghieäp: Khoâng; trình ñoä vaên 

hoùa: 9/12; con oâng Nguyễn Đức D vaø baø Lê Thị Thu D; tieàn söï: Từ tháng 8 năm 2010 

đến tháng 4 năm 2012 gia đình đưa đi cai nghiện ma túy tại Trung tâm Nhị Xuân, ngày 

17/10/2016 đến 29/9/2018 bị bắt đưa đi cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện Phú Đức, tieàn aùn: 

Không; nhân thân: Năm 2011, bị Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận xử phạt 09 tháng tù 

về tội 
“
Cướp giật tài sản

”
 theo bản án số 44/2011/HSST, năm 2013 bị Tòa án nhân dân 

Quận 01 xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội 
“
Cướp giật tài sản

”
 theo bản án số 

47/2013/HSST. Bò baét taïm giöõ ngaøy: 10/12/2018, taïm giam ngaøy: 19/12/2018 tại nhà 

tạm giữ Công an quận Phú Nhuận. Bò caùo coù maët taïi phieân toøa. 
 

- Bị hại:  

1. Anh Nguyễn Minh H, sinh năm 1981 

Địa chỉ: 124/83/2 Đường X, Phường H, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

         (vắng mặt) 

2. Anh Lê Đức Tr, sinh năm 1977 

Địa chỉ: 46 Đường N, Phường 07, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 

         (vắng mặt) 
 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
 

1. Ông Nguyễn Hồ Thái Q, sinh năm 1972 

Địa chỉ: 214/28 Đường B, Phường MH, quận B, Tp. HCM. 

         (vắng mặt) 

2. Bà Lê Thị Thu D, sinh năm 1965 

Địa chỉ: 270/124 Ñöôøng P, Phường M, quận P, Tp. HCM. 

         (có mặt) 

3. Ông Lê Việt Phương 

Địa chỉ: 718B Đường K, Phường MB, Quận S, Tp. HCM. 

         (vắng mặt) 

4. Ông Nguyễn Trung H, sinh năm 1994 

Địa chỉ: 94/3 Đường T, Phường C, quận P, Tp. HCM. 

         (vắng mặt) 

5. Ông Nguyễn Tấn Th, sinh năm 1987 

Địa chỉ: 121/22 Phan Đăng Lưu, Phường 07, quận P, Tp. HCM. 

         (vắng mặt) 

6. Dịch vụ Cầm đồ H.T 

Địa chỉ: 112 Đường N, Phường N, quận G, Tp. HCM. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Kim D 

         (có mặt) 

7. Ông Mai Đại H, sinh năm  

Địa chỉ: 162/36 đường N, Phường MB, quận G, Tp. HCM. 

(vắng mặt) 



8. Ông Võ Minh Tr, sinh năm 1986 

Địa chỉ: Ấp B, xã HM, huyện C, tỉnh Trà Vinh 

(vắng mặt) 

NỘI D VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Khoaûng 06 giôø 30 phút, ngaøy 09/12/2018, Trần Hoàng Kh đến tiệm bắn cá địa chỉ 

số 205 đường P, Phường B, quận Phú Nhuận thì gặp Nguyễn Lê Tuấn K, Kh nói với K là 

chở anh đi ấy xe, khi đó K hiểu ý là đi trộm cắp xe gắn máy và do cũng cần tiền tiêu xài 

nên K đồng ý. Khi đi, Kh có lấy theo 01 cây đoản hình chữ T được cất giấu trước đó dưới 

ghế sa lon trong tiệm bắn cá, K sử dụng xe mô tô hiệu Honda loại AirBlade biển số 

53R3-4888 chở Kh đi tìm tài sản sơ hở để trộm cắp. Khi đi đến trước cửa hàng Family 

Mart địa chỉ số 256 đường P, Phường B, quận Phú Nhuận, Kh thấy có 1 xe mô tô hiệu 

Yamaha loại Sirius (của anh Nguyễn Minh H, sinh năm 1981, địa chỉ: 124/83/2 Đường 

X, Phường H, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh) để trước cửa hàng và không người trong 

coi nên chỉ cho K tấp xe vào đậu sát song song với xe Sirius. Sau đó K đi bộ vào cửa 

hàng Family Mart mua đồ để đánh lạc hướng nhân viên, còn Kh ở ngoài lấy đoản bẻ khóa 

xe. Sau khi Kh bẻ khóa xe xong và mở được công tắc xe Sirius thì ra hiệu cho K ra ngoài. 

K điều khiển xe AirBlade còn Kh điều khiển xe Sirius tẩu thoát đến hẻm 142 đường C, 

Phường H, quận Phú Nhuận thì Kh bảo K về nhà cất xe của K. Sau khi K chạy đi thì Kh 

điện thoại cho T.S (tên thật là Nguyễn Trung H, sinh năm 1994, địa chỉ 94/3 Đường T, 

Phường C, quận Phú Nhuận) nhờ cầm xe Sirius, Kh nói với H là xe của gia đình có giấy 

tờ nhưng để ở nhà thì H đồng ý. H điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha loại Nouvo biển số 

54K4-4529 đến gặp Kh, H dẫn Kh đến khu vực đường N, Phường N, quận Phú Nhuận 

cầm xe cho một đối tượng tên Tuấn (không rõ lai lịch) với giá 3.000.000 đồng. Sau đó, 

Kh chở H về tiệm bắn cá số 16 đường H, Phường B, quận Phú Nhuận chơi game, tại đây 

Kh đã nạp cho H 10.000 điểm tương ứng với 200.000 đồng, tiếp đó K đến gặp Kh và Kh 

cho K 500.000 đồng tiền đã giúp Kh trộm cắp xe hiệu Yamaha loại Sirius, số tiền còn lại 

Kh đã tiêu xài cá nhân hết. Qua công tác rà soát và truy tìm, Công an quận Phú Nhuận đã 

thu hồi được xe mô tô hiệu Yamaha loại Sirius biển số 84D1-104.30 tại công viên Hải 

Nam thuộc Phường 07, quận Phú Nhuận.  
 

Ngoài ra, qua quá trình điều tra công an đã xác định Trần Hoàng Kh có hành vi 

trộm cắp xe mô tô hiệu Hoda loại AirBlade biển số 59S1-396.96 như sau: Khoảng 19 giờ 

00 phút ngày 03/12/2018. Kh đang chở con đi thì gặp bạn tên S (tên thật là Nguyễn Tấn 

Th, sinh năm 1987, địa  chỉ: 121/22 đường P, Phường B, quận Phú Nhuận) xin đi nhờ xe, 

Kh đồng ý và đưa xe cho Th chở Kh và con của Kh. Khi đi đến trước số nhà 46 Đường 

N, Phường 07, quận Phú Nhuận thì Kh thấy có 1 chiếc xe mô tô hiệu Honda loại 

AirBalade có cắm sẵn chìa khóa trên xe và không có người trong coi nên nảy sinh ý định 

trộm cắp xe này, do vậy Kh kêu Th chở con của Kh về trước, còn Kh ở lại nhằm thực 

hiện ý định trộm cắp tài sản là chiếc xe trên. Sau khi Th chở con của Kh đi thì Kh đi bộ 

đến lấy trộm xe. Sau khi lấy được xe Kh đem xe trên đến tiệm cầm đồ H.T tại số 117 



đường N, Phường N, quận G cầm được 10.000.000 đồng. Khi cầm xe trên, Kh sử dụng 

CMND tên Lê Đức Tr và các giấy tờ có sẵn trong cốp xe để cầm nên anh Mai Đại H (đại 

diện tiệm cầm đồ) đồng ý cho Kh cầm xe. Số tiền cầm xe nói trên, Kh khai cho anh Th 

1.500.000 đồng, Th khai không biết nguồn gốc số tiền này và số tiền còn lại Kh đã tiêu 

xài cá nhân. 

Taïi cô quan ñieàu tra công an quận Phú Nhuận, Kh và K đã khai nhận hành vi 

phạm tội như trên do cần tiền tiêu xài cá nhân. 

Theo keát luaän của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Phú 

Nhuận ngày 14/12/2018 thì giá trị của chiếc xe AirBlade biển số 59S1-396.96 là 

17.000.000 đồng và chiếc xe Sirius, biển số 84D1-104.30 là 17.000.000 đồng. Tổng cộng 

là 34.000.000 đồng (Bút lục số 116, 117). 

Taïi baûn caùo traïng soá 23/CT-VKS, ngaøy 20/3/2019 cuûa Vieän kieåm saùt nhaân daân 

quaän Phuù Nhuaän ñaõ truy toá caùc bò caùo Trần Hoàng Kh và Nguyễn Lê Tuấn K veà toäi 

“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Ñieàu 173 Boä luaät hình söï năm 2015 sửa đổi bổ sung 

năm 2017. 

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Trần Hoàng Kh và Nguyễn Lê Tuấn K đã 

thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra như nội D bản cáo 

trạng đã nêu. 

Caên cöù vaøo caùc chöùng cöù vaø taøi lieäu ñaõ ñöôïc thaåm tra taïi phieân toøa. 

Caên cöù vaøo keát quaû tranh luaän taïi phieân toøa, treân cô sôû xem xeùt ñaày ñuû toaøn 

dieän chöùng cöù, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, các bị cáo. 

Sau khi phaùt bieåu yù kieán keát luaän veà vuï aùn, phaân tích ñaùnh giaù caùc chöùng cöù, 

caùc tình tieát taêng naëng, giaûm nheï traùch nhieäm hình söï, ñaïi dieän Vieän kieåm saùt ñeà nghò 

Hội đồng xét xử tuyeân boá caùc bò caùo phaïm toäi “Trộm cắp tài sản” vaø áp dụng khoản 1 

Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm s khoản 1 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 

tuyên möùc aùn ñoái vôùi bò caùo Kh töø 24 tháng đến 30 tháng tù; áp dụng áp dụng khoản 1 

Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm s khoản 1 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 tuyên möùc aùn ñoái vôùi bò 

caùo K töø 18 tháng đến 24 tháng tù, trả lại xe cho Võ Minh Tr, Lê Đức Tr cùng giấy đăng 

ký xe, giấy CMND, trả lại xe cho chị Lê Thị Thu D, đăng báo tìm chủ sở hữu xe Yamaha 

Nouvo, lưu USB chứa hình ảnh trộm xe, lưu 01 hợp đồng cầm đồ, buộc các bị cáo nộp 

lại số tiền thu lợi bất chính. 

Lời nói sau cùng của các bị cáo Trần Hoàng Kh và Nguyễn Lê Tuấn K: các bị 

cáo đã rất hối hận về hành vi của mình; kính mong Hội đồng xét xử xem xét, khoan hồng 

và giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 



NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Lời khai nhận tội của các bị cáo Trần Hoàng Kh và Nguyễn Lê Tuấn K tại 

phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với nhau; phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, 

phù hợp với nội D Cáo trạng truy tố, phù hợp với lời khai của bị hại cũng như người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Vụ án còn được chứng minh qua hoạt động điều tra như 

biên bản lấy lời khai, biên bản về việc bắt người, thu giữ vật chứng, kết quả định 

giá…cùng các chứng cứ tài liệu thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ 

sở kết luận: 

[2] Các bị cáo khai nhận vào ngày 09/12/2018, các bị cáo đã có hành vi lén lút 

trộm cắp 01 chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha loại Sirius, biển số 84D1-104.30 của anh 

Nguyễn Minh H tại trước cửa hàng Family Mart số 256 đường P, Phường B, quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh có giá trị là 17.000.000 đồng (Theo biên bản định giá 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng Hình sự quận Phú Nhuận ngày 14/12/2018, 

bút lục số 116). 

[3] Ngoài ra, bị cáo Trần Hoàng Kh khai nhận vào ngày 03/12/218 bị cáo đã có 

hành vi lén lút trộm cắp 01 chiếc xe gắn máy hiệu Honda loại AirBlade, biển số 59S1-

396.96 của anh Lê Đức Tr tại trước nhà số 46 Đường N, Phường B, quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh có giá trị là 17.000.000 đồng (Theo biên bản định giá của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng Hình sự quận Phú Nhuận ngày 14/12/2018, bút lục số 

117). 

[4] Sau khi các bị cáo lén lún trộm cắp được các chiếc xe hiệu Yamaha loại Sirius, 

biển số 84D1-104.30 của anh Nguyễn Minh H và Honda loại AirBlade, biển số 59S1-

396.96 của anh Lê Đức Tr thì tiến hành đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân hết. 

[5] Về tình tiết định khung hình phạt: 

Với những tình tiết được chứng minh như trên đủ cơ sở kết luận các bị cáo Trần 

Hoàng Kh và Nguyễn Lê Tuấn K đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm được quy 

định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đồi bổ sung năm 2017 nên Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận truy tố các bị cáo là có căn cứ và đúng 

pháp luật. 

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với các bị cáo: 

- Đối với bị cáo Trần Hoàng Kh: tính đến ngày phạm tội bị cáo không có tiền án 

tiền sự, tuy nhiên bị cáo là người chủ mưu, rủ rê và trực tiếp thực hiện việc phạm tội và 

đã thực hiện hành vi phạm tội 02 lần thuộc trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự 

được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 173  Bộ luật hình sự năm 2015, 



sửa đổi bổ sung năm 2017, Hội đồng xét xử cần lưu ý đến các tình tiết này của bị cáo mà 

có mức án phù hợp với nhân thân, lai lịch của bị cáo. 

- Đối với bị cáo Nguyễn Lê Tuấn K: tính đến ngày phạm tội bị cáo không có tiền 

án, tiền sự. Bị cáo có vai trò giúp sức, bị lôi kéo rủ rê của bị cáo Kh để thực hiện hành vi 

phạm tội trộm cắp tài sản quy định tại khoản 1 Điều 173  Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017, Hội đồng xét xử cần lưu ý đến các tình tiết này của bị cáo mà có 

mức án phù hợp với nhân thân, lai lịch của bị cáo. 

Tuy nhiên, tại phiên Tòa hôm nay cũng như tại Cơ quan điều tra, các bị cáo đã tỏ 

thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, tài sản đã kịp thời thu hồi giao trả cho bị hại. 

Hội đồng xét xử nghĩ có cH cố giảm nhẹ phần nào khi quyết định hình phạt đối với các bị 

cáo theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 là 

thỏa đáng.  

[7] Tội phạm các bị cáo thực hiện là nguy hại cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến 

quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất 

an ninh trật tự xã hội. Khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo có đầy đủ năng lực trách 

nhiệm hình sự nhưng do tính tư lợi, tham lam, lười biếng lao động nên các bị cáo đã 

phạm tội. Đây là vụ án có đồng phạm, trong đó bị cáo Kh là người chủ mưu, trực tiếp 

thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo K là đồng phạm giúp sức tích cực khi được bị cáo Kh 

rủ là đồng ý ngay. Ý thức chiếm đoạt tài sản của các bị cáo là rất cao được thể hiện qua 

việc sau khi lấy được tài sản sẽ đem đi cầm cố để che giấu việc phạm tội. Do đó, khi 

lượng hình cần có hình phạt nghiêm, buộc các bị cáo tiếp tục chấp hành hình phạt tù có 

thời hạn một khoảng thời gian mới có đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 
 

[8] Tại văn bản trả lời số 114/VKS-HS ngày 15/5/2019 đối với việc trả hồ sơ điều 

tra bổ sung của Tòa án để làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ án, cụ thể: Tại các bản khai 

của bị cáo Trần Hoàng Kh, sau khi trộm cắp được chiếc xe AirBlade biển số 59S1-396.96 

đã đi đến dịch vụ cầm đồ H.T, địa chỉ 112 Nguyễn Văn Nghi, Phường 05, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh cầm chiếc xe trên với giá 10.000.000 đồng, tuy nhiên trong hồ 

sơ vụ án chưa có tài liệu thể hiện người đại diện theo pháp luật của dịch vụ cầm đồ nói 

trên. Vì vậy, cần phải xác định tính hợp pháp và người đại diện theo pháp luật của dịch 

vụ cầm đồ H.T, địa chỉ 112 đường N, Phường N, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; tại 

các bản ghi lời khai, bản tường trình có các bút lục số 55, 56, 57, 166, 167 đều thể hiện 

việc yêu cầu bị cáo Trần Hoàng Kh bồi thường thiệt hại số tiền là 10.000.000 đồng của 

Mai Đại H, Trần Thị Kim D. Do vậy, cần xác định lại chủ thể nào có yêu cầu bị cáo Trần 

Hoàng Kh bồi thường số tiền trên và Trần Thị Kim D là ai; tại hồ sơ vụ án, chưa thể hiện 

biên bản đối chất giữa nhân viên Mai Đại H và người đại diện theo pháp luật của dịch vụ 

cầm đồ H.T về hành vi, trách nhiệm cũng như số tiền 10.000.000 đồng đưa cho bị cáo 

Trần Hoàng Kh là của Mai Đại H hay là của người đại diện theo pháp luật của tiệm cầm 

đồ H.T; tại bản cáo trạng số 23/CT-VKS ngày 20/3/2019, tại bút lục số 218 ở phần trách 

nhiệm dân sự có nêu: 
“
Đối với dịch vụ cầm đồ H.T số 117 đường N, Phường N, quận G 

(đại diện là anh Mai Đại H)  ……….., hành vi cầm xe không chính chủ của anh H là vi 



phạm pháp luật trong giao dịch dân sự, vi phạm hành chính (điểm e khoản 2 Điều 11 

Nghị định 167/2013/NĐ-CP) nên cần phải bị xử lý hành chính
”
. Vì vậy nên cần xác định, 

làm rõ mục đích, động cơ và vai trò ai là chủ thể của hành vi cầm đồ nói trên, việc cầm 

đồ nói trên có hay không việc cố ý vi phạm khi biết xe không chính chủ thông qua việc 

giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy CMND không là một người và kết quả của việc xử 

lý như thế nào đối với Mai Đại H và người đại diện theo pháp luật của dịch vụ cầm đồ 

H.T. Tuy nhiên Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận vẫn giữ nguyên quan điểm truy 

tố không cần thiết phải điều tra bổ sung theo các yêu cầu của Tòa án. 
 

[9] Về vật chứng vụ án:  

- 01 chiếc xe mô tô hiệu Yamaha loại Sirius, biển số 84D1-104.30, số máy 

5C64895883, số khung C640CY895868. Qua xác minh chiếc xe trên là tài sản bị mất 

trộm do anh Võ Minh Tr là chủ sở hữu. Công an đã trả lại cho anh Tr. 

- 01 chiếc xe mô tô hiệu Honda loại AirBalade, biển số 59S1-396.96, số máy 

F27E-1071284, số khung 708BY-168140. Qua xác minh chiếc xe trên do anh Nguyễn Hồ 

Thái Q là chủ sở hữu, anh Q bán xe cho anh Lê Minh Tr nhưng chưa làm thủ tục sang 

tên. Công an đã trả lại cho anh Lê Minh Tr. 

- 01 chiếc xe mô tô hiệu Honda loại AirBlade, biển số 54R3-4888, số máy F27E-

0047372, số khung AY-046144. Qua xác minh chiếc xe trên do bà Lê Thị Thu D là chủ 

sở hữu, bà D khai cho bị cáo mượn K sử dụng không biết vào việc vi phạm pháp luật. 

- 01 chiếc xe mô tô hiệu Yamaha loại Nouvo, biển số 54K4-4529, số máy 

22S060588, số khung RLCN22S209Y060588. Qua xác minh chiếc xe trên do ông Lê 

Việt Ph là chủ sở hữu nhưng hiện nay đi đâu không rõ, bị cáo khai mua của một người 

không rõ lai lịch. 

- 01 USB hiệu Trancend chứa hình ảnh trộm cắp xe máy tại địa chỉ số 256 đường 

P, Phường B, quận Phú Nhuận. 

- 01 giấy đăng ký xe mô tô hiệu Honda loại AirBlade biển số 59S1-396.96 và  01 

giấy CMND mang tên Lê Đức Tr, cơ quan công an đã trả lại cho anh Tr. 

- 01 hợp đồng cầm đồ của tiệm cầm đồ H.T đối với chiếc xe hiệu Honda loại 

AirBalade, biển số 59S1-396.96, số máy F27E-1071284, số khung 708BY-168140; 

 [10] Về trách nhiệm dân sự:  

Tại phiên tòa ngày hôm nay, các bị hại là anh Nguyễn Minh H và Lê Đức Tr vắng 

mặt và tại hồ sơ thể hiện không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thiệt hại nên Hội đồng 

xét xử không xem xét. 



Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Trần Thị Kim D đại diện cửa hàng 

H.T có mặt, qua xem xét hồ sơ có yêu cầu bị cáo Trần Hoàng Kh phải trả lại số tiền 

10.000.000 đồng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Thu D có mặt, bà D đề nghị 

được nhận lại chiếc xe Honda loại AirBlade, biển số 54R3-4888, số máy F27E-0047372, 

số khung AY-046144. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Kh đồng ý tự nguyện việc bồi thường thiệt hại cho 

cửa hàng H.T số tiền 10.000.000 đồng. Xét thấy số tiền tự nguyện bồi thường, khắc phục 

hậu quả không trái quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử nghĩ nên chấp nhận. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác vắng mặt và không có yêu cầu 

gì nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[11] Ở dạng tội phạm này, ngoài hình phạt tù ra các bị cáo còn phải chịu hình phạt 

bổ sung là phạt tiền, nhưng xét thấy hoàn cảnh gia đình các bị cáo khó khăn cũng như 

không có khả năng nộp phạt nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù 

hợp. 

[12] Về án phí:  

Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án. 

[13] Đối với các đối tượng tên Tuấn (không rõ lai lịch) và Nguyễn Tấn Th, đề nghị 

cơ quan điều tra tiếp tục truy xét nếu bắt được và có chứng cứ phạm tội sẽ xử lý sau. 

Vì caùc leõ treân, 

                                    QUYEÁT ÑÒNH: 

 

Tuyên bố các bị cáo Trần Hoàng Kh và Nguyễn Lê Tuấn K cùng phạm tội “Trộm 

cắp tài sản”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 

17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Trần Hoàng Kh  24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 10/12/2018. 

Miễn hình phạt tiền đối với bị cáo Trần Hoàng Kh  .  



Căn cứ khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ 

luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Lê Tuấn K 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 10/12/2018. 

Miễn hình phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Lê Tuấn K.  

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ khoản 2 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi 

bổ sung năm 2017; khoản 2 Điều 468, Điều 590, Điều 591 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Ghi nhận việc bị cáo Trần Hoàng Kh tự nguyện khắc phục, bồi thường thiệt hại 

cho bà Trần Thị Kim D đại diện pháp luật cửa hàng H.T số tiền 10.000.000 (mười triệu) 

đồng.  

  Buộc bị cáo Trần Hoàng Kh bồi thường thiệt hại cho bà Trần Thị Kim D đại diện 

pháp luật cửa hàng H.T số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng theo phương thức bồi 

thường một lần ngay sau khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật, thực hiện tại Chi 

cục thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

 Buộc bị cáo Trần Hoàng Kh nộp lại số tiền 3.000.000 (ba triệu) đồng là tiền thu lợi 

bất chính do việc phạm pháp mà có để sung quỹ Nhà nước. 

Về vật chứng: Căn cứ khoaûn 1 Điều 47 Boä luaät hình söï năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017 và khoaûn 2, 3 Ñieàu 106 Boä luaät toá tuïng hình söï năm 2015. 

 

- 01 chiếc xe mô tô hiệu Honda loại AirBlade, biển số 54R3-4888, số máy F27E-

0047372, số khung AY-046144. Qua xác minh chiếc xe trên do bà Lê Thị Thu D là chủ 

sở hữu, bà D khai cho bị cáo mượn K sử dụng không biết vào việc vi phạm pháp luật. Xét 

trả lại cho bà Lê Thị Thu D 

- 01 chiếc xe mô tô hiệu Yamaha loại Nouvo, biển số 54K4-4529, số máy 

22S060588, số khung RLCN22S209Y060588. Qua xác minh chiếc xe trên do ông Lê 

Việt Phương là chủ sở hữu nhưng hiện nay đi đâu không rõ, bị cáo khai mua của một 

người không rõ lai lịch. Giao cơ quan Thi hành án quận Phú Nhuận tiếp tục đăng báo 

trong hạn 6 tháng, nếu không có ai chứng minh là chủ sở hữu họp pháp thì sung công quỹ 

Nhà nước. 

- Lưu hồ sơ 01 USB hiệu Trancend chứa hình ảnh trộm cắp xe máy tại địa chỉ số 

256 Phan Xích Long, Phường 07, quận Phú Nhuận và 01 hợp đồng cầm đồ của tiệm cầm 

đồ H.T đối với chiếc xe hiệu Honda loại AirBalade, biển số 59S1-396.96, số máy F27E-

1071284, số khung 708BY-168140; 

 (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/3/2019, bút lục số 225). 



Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án 

phí, lệ phí Toà án. 

Mỗi bị cáo chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo Trần 

Hoàng Kh chịu 500.000 (Năm trăm ngàn) đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Aùp duïng khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 và khoản 1 phaàn III Thoâng 

tö lieân tòch soá 01/TTLT, ngaøy 19/06/1997 cuûa Toøa aùn nhaân daân toái cao, Vieän kieåm saùt 

nhaân daân toái cao, Boä Tö phaùp, Boä Taøi chính höôùng daãn vieäc xeùt xöû vaø thi haønh aùn veà 

taøi saûn ñoái vôùi khoaûn tieàn noäp phaït, tieàn do phaïm toäi maø coù. 
 

 Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn yêu cầu thi 

hành án, nếu người phải thi hành án không thực hiện việc thi hành án thì còn phải trả 

thêm tiền lãi cho người được thi hành án theo mức lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công 

bố tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả tại thời điểm Th toán được quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Các bị cáo, đương sự có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười 

lăm) ngày, tính từ ngày tuyên án; đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 (mười lăm) ngày, tính từ ngày nhận toàn sao bản án hoặc bán án được niêm yết 

theo qui định của pháp luật. 

Nôi nhaän:                                                          

- Tòa án Tp.HCM; 

- Công an Quận Phú Nhuận; 

- VKSND Quận Phú Nhuận; 

- Các bị cáo; 

- Đương sự; 

- Chi cuïc THADS Quận Phú Nhuận;                           

- Sôû tö phaùp Tp.HCM; 

- Công an PC53; 

- Lưu HS;                      

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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